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Tại Việt Nam, công nghệ và kỹ thuặt thu nạp và 
chôn vùi khí CƠ2 trong MTĐC vẫn chưa được triển 
khai. Một SỐ nghiên cứu đánh giá tiềm năng của 
MTĐC thích hợp cho chôn vùi CO2 đà được tiến 
hành tại các bê chứa than Q uảng Ninh, châu thô 
Sông H ổng hay nghiên cứu thu nạp và sử  dụng CO2 

đế nâng hiệu suất khai thác và thu hổi dâu ngoài 
khai Việt Nam.

Mặc dù các bổn lưu giừ  và chôn vùi khí CO2 là 
an toàn khi được lựa chọn, nhưng trong thực tế, một 
sô tác động môi trường của các khu vực này đối với 
các hệ sinh thái có thế gây thoát khí tại các đường  
Ống dẫn, thoát khí tại các vết nứt và đứt gãy kiến tạo 
và các lớp phủ bể mặt. Khí CO2 thoát ra có thê gây ô 
nhiễm nước ngẩm, phá hủy các nguồn tài nguyên  
dầu khí và khoáng sản, thậm chí có thê gây chết đối 
với thực vật và các loài động vật sống trong đâ't.

Đặc điểm môi trường địa chắt một số khu vực

Xem "Địa chất môi trường" và m ục tử "Địa chất đô 
thị".
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Giới thiệu

Tài n gu yên  địa chất (TNĐC) là m ột bộ phận  
quan trọng của tài nguyên  thiên nhiên, gồm  các vật 
liệu  tự nhiên dạng rắn, khí hoặc lỏng tổn tại trong 
hoặc trên lớp vỏ  Trái Đất cho phép  khai thác có 
hiệu quả kinh tế  trong hiện tại hoặc trong tương lai 
phục vụ cho cuộc sốn g  và sự  phát triến của loài 
người. Với nghĩa rộng hơn, TN Đ C  là các dạng vật 
chất h ình  thành do các quá trình địa chất, tổn tại 
trong hoặc trên lớp vỏ Trái Đất mà con người có thể 
sử  dụng. D ựa vào đặc điểm  và khả năng sử  dụng, 
TNĐC đ ư ợc phân loại thành tài nguyên  đất, tài 
nguyên nước, tài nguyên  khoáng sản, cảnh quan - 
địa du lịch, vị thế. Các nguồn TN Đ C  đ óng vai trò 
quan trọng hàng đẩu đối với quá trình phát triển và

tiến hóa của nhân loại. Chất lượng cuộc sống (L) 
phụ thuộc vào nguồn tài nguyên  thiên nhiên (R), 
năng lượng (E), năng lực sáng tạo (I) và dân s ố  (P): 
L = (R.E.I)/P (Mckelvey, 1973).

Cùng với sự  phát triển kinh tế  - xã hội và quá 
trình bùng n ổ  dân số, nhu cầu khai thác và sử  dụng  
các loại tài nguyên ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến tình 
trạng khai thác quá mức, gây suy thoái và cạn k iệt  
gây tác động xấu lên m ôi trường tự nhiên và môi 
trường địa chât. Quá trình khai thác và ch ế  biến 
TNĐC có thể tạo ra nhiều chât thải gây ô nhiễm  môi 
trường, tàn phá cảnh quan, cường hóa một số  loại tai 
biến (sụt lún đất, trượt lở đât, nô khí methan, v .v ...). 
Địa chất m ôi trường có vai trò quan trọng trong
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nghiên cứu, đánh giá tiểm năng và giá trị TNĐC, để  
xuất chiến lược, quy hoạch, giải pháp khai thác hợp 
lý, sử dụng có hiệu quả TNĐC; xử lý chât thải, bổi 
hoàn và bảo vệ m ôi trường sau khi khai thác TNĐC  
(xem "Địa chất Môi trường").

Tài nguyên đất 

Vài nét chung

Đất là một thành tố  cơ bản của m ôi trường tự 
nhiên, cung cấp tư liệu sàn xuât chính và đặc biệt 
cho các hoạt động của con người. Tài nguyên đất bao 
gồm  đất (thô nhưỡng) và đâ't đai. Đ ất/thố nhưỡng là 
các dạng vật chât bở rời trên bể mặt có độ phì hình 
thành trong các quá trình phong hóa, lắng đọng trầm 
tích. Đất đai là một diện tích cụ thể của bể mặt Trái 
Đất bao gồm  tất cả các thành phẩn của môi trường 
sinh thái ngay trên và dưới bề mặt như khí hậu bể 
mặt, thổ nhưỡng, dạng địa hình, mặt nước, các lớp  
trầm tích sát bề mặt củng với nước ngẩm  và khoáng  
sản trong lòng đâ't; tập đoàn động vật, thực vật, 
trạng thái định cư của con người, những dâu ấn của 
con người trong quá khứ và hiện tại (san nền, hổ 
chứa nước hay hệ thống tiêu thoát nước, đường sá, 
nhà cửa, v .v ...) . Đât đai là tài sản của mỗi quốc gia, 
gổm đất trên mặt bằng lãnh thô đ ế  sử  dụng cho mọi 
hoạt động phát triển kinh tế  - xã hội. Đâ't đai là tài 
nguyên vô cùng quý giá, là địa bàn phân b ố  các khu 
dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh và quôc phòng. Đât đai có các đặc điếm như  
có quá trình thành tạo riêng, tính hạn ch ế vể số  
lượng, tính không đổng nhất, tính không thay thê' 
tính CỐ định vị trí, tính vĩnh cửu. Đâ't đai là tư liệu 
sản xuất vĩnh cửu, phụ thuộc vào phương thức sử  
dụng -  sử  dụng hợp lý làm tăng tính chât sản xuất 
(độ phì) và hiệu quả sừ  dụng đâ't, còn sừ  dụng  
không hợp lý thì ngược lại, gây suy thoái đất. Giá trị 
tài nguyên đất được thể hiện qua các chức năng, chât 
lượng, giá trị sử  dụng, diện tích, vị trí. Đằ't đai có các 
chức năng như sản xuât, môi trường sông, cân bằng  
sinh thái, lưu giữ  và cung câp nước, dự trừ, chứa 
đựng châ't thải, bảo tổn và lưu giữ  tư liệu lịch sử, vật 
mang sự sống và phân dị lãnh thổ. Theo lĩnh vực sử  
dụng, phân biệt đất nông nghiệp, đât lâm nghiệp, 
đất chuyên dụng, đâ't dân cư và đất chưa sừ dụng. 
Hệ thống phân loại tài nguyên đất theo 
FAO/ƯNESCO được xây dựng dựa theo hình thái và 
định lượng các chi tiêu lý - hóa của đất được áp 
dụng trong phân loại tài nguyên đất Việt Nam.

Đặc trưng của đắt

Thành phần câu tạo trưng bình của đâ't gồm  các 
hạt khoáng với kích thước từ mịn đến thô, (chiếm  
45%), hợp chất hừu cơ (5%), không khí (20%) và 
nước (30%). Tính chất cơ bản của đâ't gồm: ĩ)  Tính 
chất vật lý, cơ-ỉý học (thành phần độ hạt, kích thước 
hạt, trạng thái câu trúc; dung trọng và ti trọng, độ lỗ

hổng, tính dính, tính dẻo, độ chảy, độ co, sức chống  
nén, sức chống ma sát, v .v ...); 2) Tính chất hóa học 
(thành phần nguyên tổ  hóa học chính, nguyên tố  vi 
lượng, châ't hữu cơ, thành phần và tính chất cùa 
dung dịch đất, khả năng hấp phụ và trao đổi ion, 
v.v ...); 3) Tính chất sinh học (thành phần các loại sinh  
vật, các quá trình chuyên hóa sinh học, v .v ...) .

Tô hợp nhùng tính chất của đâ't đảm bảo cho  
năng suất cây trổng được gọi là độ phì nhiêu của đât. 
Độ phì nhiêu tự nhiên (tiềm tàng) có trong tất ca các 
loại đất, đặc biệt ở các đâ't hoang hóa, đất rừng chưa 
khai thác, được xác định bằng tống lượng các chất 
dinh dưỡng, ch ế độ nước, không khí và nhiệt tự 
nhiên của đất, xuất hiện trong quá trình thành tạo 
đất dưới ảnh hưởng của các yếu tố  tự nhiên. Độ phì 
nhiêu hiệu lực là khả năng thực tế  của đât cung cấp 
nước, dưỡng chât và nhừng điều kiện sống khác cho 
cây trổng, được thể hiện thông qua năng suất của 
cây trổng. Độ phì nhiêu nhân tạo được hình thành và 
phát triến trong quá trình sử  dụng đâ't của con người 
thê hiện ở việc bô sung hàm lượng cao những  
nguyên tố  dinh dưỡng linh động, tạơ điểu kiện tốt 
nhất v ề  chê độ nước, không khí và nhiệt độ đôi với 
sự  sinh trưởng và sự phát triển của thực vật.

Phẫu diện đất là mặt cắt thắng đứng cắt qua các 
tầng của đâ't cho đến đá mẹ. Một phẫu diện đâ't 
chuấn thường được chia ra các tầng chính từ trên 
xuống dưới [H .l] gồm: 1) Tang thảm mục hay tầng rễ 
cỏ gồm  xác cành, lá cây rai rụng hàng năm phủ trên 
bể mặt đâ't, đã hoặc đang bị phân hủy; 2) Tầng mùn 
chứa các chất hừu cơ bị phân hủy thành hợp chât 
mùn, lẫn với các khoáng vật; 3) Tầng rửa trôi là tầng 
mà tại đó, vật châ't hòa tan và vật liệu mịn bị rừa trôi 
xuống các tầng dưới, nên tầng này thường nghèo  
châ't dinh dường, đâ't chua, nghèo vi sinh vật; 4) Tầng 
tích tụ là tầng mà tại đó diễn ra sự  tích tụ các chất 
hòa tan hoặc những phẩn tử cơ học nhỏ như đâ't sét 
bị rửa trôi từ tầng trên xuống; 5) Tầng saprolit bở rời 
là tầng mà đá bị phong hóa một phần, nhưng vẫn 
giữ được hình dạng và cấu tạo vốn có của chúng, 
chưa hình thành đâ't; và 6) Tầng đá gốc hay còn gọi là 
đá mẹ. Tùy theo điểu kiện phong hóa mà phẫu diện  
đâ't có thê có đủ hay không đẩy đủ các tầng trên. Bề 
dày đất là chiểu sâu tông cộng của phâu diện đất, có 
m ức độ thay đổi lớn từ vài centim et đến vài mét, tuỳ 
thuộc vào điều kiện hình thành đâ't và loại đất.

Quá trình thành tạo đắt

Đâ't được thành tạo trong quá trình phong hóa 
hoặc trầm tích và trải qua nhiều quá trình biến đối, 
tiến hóa khác nhau. Quá trình thành tạo đất chịu ảnh 
hưởng của các yếu tô' vật lý, hóa học, hoạt động của 
sinh vật, các quá trình địa chât ngoại sinh, đá mẹ, khí 
hậu, địa hình, thời gian và tác động của con người 
[H.2, H.3]. Quá trình hình thành đâ't xảy ra với tốc độ  
cao ở vùng nhiệt đới ẩm, và thường tạo các tầng đất 
có bể dày lớn [H.3].
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o Vật chát hữu cơ

Ạ Hỗn họp vật chát hửu cơ, 
khoáng vặt và đá

Đ ói lắng dọng
D Fe. AI và các khoáng vật sét 

từ tầng E. ở  khu vực khi hậu 
khô cỏn tích tụ calcit

c  Đá gốc bị phong hóa 
một phản

D Đá gốc

ĐỚI rừa lùa, hòa tan
Các vật chát có thể hòa tan 

E hoặc hạt vật liệu nhỏ bị vận 
chuyẻn xuong các tầng sâu 
bởi nước

Hình 1. Một phẫu diện đất tiêu biẻu (Miller, 1988).

Quá trình thành tạo đất do phong hóa từ  đá gốc. Sự 
thành tạo đất phong hóa phụ thuộc vào các yếu tố  
phi sinh vật (đá gốc, khí hậu, thủy văn và m ôi 
trường nước, địa hình, địa mạo) và hửu sinh (động  
vật, thực vật, vi sinh vật, con người). Ở vùng nhiệt 
đới như Việt Nam , các quá trình hình thành đất gồm: 
1) Quá trình /eralit hóa chủ yếu xảy ra ở vùng đổi núi, 
trung du, diễn ra sự  tích tụ tương đối các ion Fe và 
Al, nghèo dinh dường do quá trình rửa trôi m ạnh và 
thành tạo m ùn ít, quá trình tích luỹ Fe, AI tuyệt đối 
gọi là quá trình laterit, hình thành đá ong; 2) Quá 
trình macgalit hóa xảy ra khi đá gốc có thành phẩn 
mafic, sản phẩm  giàu cation kiểm, giàu dinh dường;
3) Quá trình siallit hóa thường xảy ra ở những vùng  
trũng, đổng bằng, thành phẩn giàu Si, Al. Quá trình 
thành tạo đất d iễn ra đổng thời với quá trinh xói 
mòn, rửa trôi, nhất là ở vùng đổi núi, làm cho độ phì 
giảm dẩn, đât mất dẩn khả năng trổng trọt. Ở Việt 
Nam, các loại đất phong hóa rất phô biến, chiếm 3/4 
diện tích, thường được gộp thành nhóm  "đâ't dốc" 
phân b ố  ở các vùng đổi núi, trung du, cao nguyên  
(xem "Phong hóa").

Quá trình thành tạo đất phù sa. Đâ't phù sa được 
thành tạo do quá trình lắng đọng vật chất lơ lửng có 
nguồn gốc từ vỏ phong hóa tại những vùng trũng 
thuộc các lưu vực sông, đầm lẩy ven biển, v .v ... Quá 
trình bổi tụ phù sa đã hình thành đổng bằng có diện

tích lớn của Việt Nam là châu thô sông Cừu Long và 
sông Hổng. Đâ't phù sa đổng bằng sông Hổng có độ 
phì tự nhiên cao, có phản ứng trung tính, độ no mafic 
cao và hàm lượng kim loại kiểm, kiểm thô cao. Đất 
phù sa ở  đổng bằng sông Cửu Long có thành phân cơ 
giới nặng, hàm lượng mùn, đạm, lân tổng số  trung 
bình, được bổi bô phù sa hàng năm nên độ phì tự 
nhiên cao. Ọuá trình bổi tụ hình thành đất bằng ở miền 
núi có thể tạo thành đâ't dốc tụ thung lùng và đất phù sa 
ven sông suối (xem "Quá trình trầm tích").

Caioit
dưới bè mật

Sét
ck/ơi bề mặt

Than bùn 
dướibềmệt

í I Cết Stt B T h ttb ù n  íSjCebonal

lffi Aicấy E$c*n

Hình 2. Các giai đoạn hình thành đất gồm các quá trinh tích tụ 
carbonat dưới bề mặt (các hình hàng trên cùng), quá trinh tích 
đọng vật liệu sét dưới bề mặt (các hình hàng giữa), và hình 
thành than bùn dưới bề mặt (các hình ở hàng dưới cùng) 
(Retallack, 2005).

Quả trình thành tạo đắt giây’. Quá trình này phát sinh 
ở độ sâu 0 - 50cm khi có đủ ba điều kiện -  môi 
trường khử, có chất hửu cơ và vi sinh vật kị khí 
[H.3]. Đó là những nơi ấm thường xuyên hay tửng 
thời kỳ (ruộng lúa nước, ruộng úng trũng, đất lẩy 
thụt, có m ực nước ngẩm nông). Đất có màu vàng 
xanh da trời, xám xanh hay xanh nhạt do màu của 
Fe2+ kết hợp với silica, nhôm  và có những vệt rỉ sắt 
theo đường rễ cây. Đâ't giây mất cấu trúc, chứa nhiều  
độc tố  ảnh hường xâu đến cây trổng. Đất này tập 
trung ở vùng trũng đổng bằng sông Hổng, Bắc 
Trung Bộ, rải rác ở Tây N guyên, duyên hải Nam  
Trung Bộ và Nam  Bộ.

Quá trình thành tạo đất mận. Đâ't mặn phát sinh ở 
vùng bị ngập mặn ven biển và một ít mặn nội địa do  
tích tụ m uối theo mao quản đất trong điểu kiện khí 
hậu bán khô hạn [H.3]. Đất mặn chia thành mặn 
kiểm  và mặn sú, vẹt, đước với mức độ mặn khác 
nhau. Theo nguồn gốc hình thành, đất mặn được 
phân thành đất mặn nguyên sinh (hình thành do tác

10*’ năm 10-'nám 1 0 'nảm 10 nảm lơ  nảm 
rết mệnh

0>(Mcm 440ơn 40oM m 0>40m
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động của nước biến) và đất mặn thứ sinh (do tưới 
tiêu không hợp lý, nhiễm  mặn ở những vùng đâ't 
canh tác nông nghiệp ven biển).

Glay hóa Podzon hóa Sét hóa Feralit hóa Ca lá t hóa Mặn hóa

Hình 3. Một số quá trình thành tạo đất chính theo các đới khí 
hậu (Retallack, 2005).

Ghi chú : từ trái qua phải là các hệ sinh thái đất đầm lầy có 
thành phần thực vật chính là bách, rừng vân sam, rừng sồi, 
rừng nhiệt đới ầm, savan và cây bụi. Ký hiệu của các tầng thồ 
nhưỡng gồm O: thành tạo vật chất mùn hữu cơ dưới bề mặt; 
A: hỗn hợp vật chất hữu cơ và khoáng vật vô cơ; B: các tầng 
dưới bề mặt khác (ví dụ như Bt - giàu sét, By - giàu muối mỏ 
và thạch cao, Bk - giàu carbonat; Bs - giàu vật chất hữu cơ, 
sắt và nhôm, Bo - nghèo Ca, Mg, Na và K, Bw - ít bị oxy hóa 
và phong hỏa); C: bề mặt chuyển tiếp giữa đất và đá mẹ; R: đá 
mẹ chưa phong hóa. Mũi tên lớn chỉ hướng di chuyển của các 
thành phần chính của đất.

Quá trình thành tạo đất phèn. Đất phèn được hình 
thành và phát triển ờ vùng đầm lầy rừng ngập mặn, 
cửa sông hình phễu, do sản phẩm bồi tụ phù sa với 
vật liệu sinh phèn - pyrit (FeS2, hình thành do xác 
thực vật rừng ngập mặn chứa nhiều lưu huỳnh). 
Trong phẫu diện đâ't phèn có tầng sinh phèn, giàu 
pyrit (đất phèn tiềm tàng). Theo thời gian, cốt đâ't mỗi 
ngày cao dần, sự  ngập nước triều giảm đi, quá trình 
khử yếu dẩn và tăng quá trình oxy hóa, pyrit bị oxy 
hóa thành sulíat Fe và acid sulíuric làm đâ't chua đã 
biến phèn tiềm tàng thành phèn hoạt tính, chứa jarosit 
(KFe3(S04)2(0H)6). Quá trình này xảy ra có sự  tham 
gia của vi khuẩn khử sulfat và vi khuấn Thiobacillus 
ferrooxydans. Đất phèn hoạt động có pH = 3 - 4, độ  
mặn thấp, hàm lượng các cation Ve2*, Fev cao, hàm  
lượng A ì3* (di động) cao, gây độc cho cây. Đât phèn 
giàu chất hừu cơ, ni tro tổng số  cao, hàm lượng 
phosphor thấp (0,02 - 0,04%). Diện tích đât phèn ở 
Việt Nam là khoảng 2.140.000 ha, phân b ố  chủ yếu ở 
các tỉnh thuộc đổng bằng sông Cửu Long.

Tác động của hoạt động nhân sinh. Tác động của 
con người lên môi trường đất được thế hiện chủ yếu  
thông qua các hoạt động sản xuất, đặc biệt là nông  
nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng và khai khoáng. Đâ't 
canh tác luôn luôn chịu các tác động nhân sinh như  
xới xáo, bón phân, làm cỏ, tưới nước nhằm cải thiện 
cơ bán các tính châ't lý-hóa-sinh học đê tăng năng 
suât cây trổng. N hừng hoạt động này chuyến hóa

đâ't tự nhiên thành "đâ't đà được cải tạo" (hoặc còn 
gọi là "đât thục hóa"). Trong trường hợp sử  dụng  
đâ't không hợp lý (bón phân hóa học không hợp lý, 
lạm dụng hóa chất bào vệ thực vật, khai thác quá 
mức, v.v...) sẽ gây thoái hóa đâ't, suy giảm  chất 
lượng đất, tạo ra "đât bạc màu", thậm chí "đâ't chết" 
không còn khả năng canh tác. Hoạt đ ộng nhân sinh 
làm cơ câu sử dụng đất thay đổi theo hướng tăng 
diện tích đât phi nông nghiệp, và giảm diện tích đầt 
nông nghiệp theo thời gian.

Thoái hóa đất

Thoái hóa đâ't là sự biến đổi, suy giảm  chất 
lượng, diện tích đất do các quá trình tự nhiên hoặc 
nhân tạo. Tài nguyên đâ't trên Trái Đâ't đang bị suy  
thoái nghiêm  trọng do nhiều quá trình như xói mòn, 
rửa trôi, bạc màu, nhiễm  mặn, nhiễm  phèn, sa mạc 
hóa, ô nhiễm, mất đất do nước biển dâng, v .v ...

Xói mòn đất là quá trình phá hủy và chuyển dời 
tầng đâ't mặt do hoạt động của nước và gió hoặc các 
nguyên nhân địa chất khác, bao gồm  cả quá trình sạt 
lờ do trọng lực. Tốc độ xói m òn đất được tính bằng 
khối lượng đất mât đi trong một năm trên m ột đơn 
vị diện tích (T/ha/năm). Tốc độ xói mòn đ ấ t phụ 
thuộc vào ch ế độ mưa, tốc độ gió, chiều dài sườn, độ  
dốc, thảm thực vật và khả năng chống chịu xói mòn 
của đất. Dưới tác dụng của dòng chảy sườn, quá 
trình rửa trôi diễn ra liên tục, bắt đẩu là di chuyến  
các chất lơ lửng, các châ't dinh dưỡng, khoáng chất 
hoà tan (các nguyên  tố  bị rửa trôi từ m ạnh đến  yếu  
có thể xếp theo thứ tụ Na > K > N > M g > P) theo bể 
mặt đât hoặc theo chiểu thăng đứ ng của phẫu diện  
đất, làm cho đất chua, nghèo chât dinh dưỡng - đất 
trờ nên "bạc màu”. Khi các thành phần mịn của đâ't 
bị rửa trôi hết, đất trở thành "trơ sỏi đá". H iện  
tượng này chủ yếu xảy ra ở đât đổi núi dốc và rât 
phô biến ở Việt Nam, nhiều vùng tốc độ xói mòn  
đạt > 200 T/ha/năm , đất xói m òn trơ sỏi đá chiếm  
505.298ha (xem  “Xói mòn", "Quá trình xâm thực").

Đá ong hóa hay laterit hóa là quá trình tích luỹ 
tuyệt đối Pe3* và A l3* trong đâ't. sắ t và nhôm  có 
nguồn gốc tại chỗ và tử nơi khác được nước ngầm  
m ang đến, tích luỹ lại trong đất. Vào mùa mưa, sắt 
bị hoà tan trong nước dưới dạng Fe2+, trôi xuống tích 
luỹ lại trong nước ngầm. Đến mùa khô, nước ngẩm  
theo m ao quản dẫn lên gần mặt đất, bị oxy hóa biến 
thành Fe3+, kết tủa thành các loại oxid và hydroxid  
sắt. Theo thời gian, các lớp oxid và hydroxid sắt liên  
kết thành một lớp dày, rắn chắc, có nhiều hang hốc 
(giống tô ong) bao bọc ờ giữa nhiều ổ  kaolinit hoặc 
các chât khác - nên thường được gọi là đá ong. Đá 
ong ở Việt Nam  phô biến tại các vùng đổi thấp (San 
Tây, Phú Thọ, v.v...), bán sơn địa (Thạch Thất, Đức 
Thọ, v.v...), cao nguyên (Tây N guyên). Thảm thực 
vật càng trơ trụi thì quá trình phát triển đá ong càng 
m ạnh do nước ngầm bốc hơi mạnh. Đá ong dạng kết



ĐỊA CHẤT M Ô I TRƯỜNG 355

vón gồm nhiêu hạt oxid Fe, Al, Mn hình tròn nhò 
như hạt đậu găn chặt với nhau (Tây N guyên, Tây 
Ninh, v.v...) (xem "Quá trình phong hóa").

Mặn hóa là quá tr inh xâm lân của nước biến hoặc 
tích tụ các m uối và kim loại kiểm (K, Na, Mg, Ca, Ba, 
v.v...) trong đất. Đằt bị nhiêm mặn do tích tụ muôi 
thường xảy ra ở những vùng có hệ thống thủy lợi 
kém, ngược lại mặn hóa do kim loại kiểm xảy ra 
trong điểu kiện khô hạn (tại m ột số  khu vực của 
đ ổng bang sông Cửu Long, các tinh Ninh Thuận, 
Bình Thuận).

Sa mạc hóa là quá trình xảy ra ở vùng khô, bán 
khô, thường xuyên bị hạn hán và rất ít mưa. Đất bị 
sa mạc hóa có thám thực vật nghèo, cằn, không có 
cây lâu năm. Đâ't bị khô hạn liên tục làm cho mặt đất 
bị khô và dê dàng bị xói m òn bể mặt do gió, gây ra 
hiện tượng cát bay và hạ thâp m ực nước ngẩm. Một 
nguyên nhân khác gây sa mạc hóa là quá trình tăng 
cường khai thác đâ't liên tục không đúng cách làm  
cho đất bị mât các tính chất hóa - lý, nghèo chất dinh  
dưởng, mâ't dần chức năng canh tác dẫn đến năng 
suâ't sản xuât giảm  liên tục. Quá trình này diễn ra 
chậm nhưng gây hậu quả lớn. Tốc độ sa mạc hóa 
được đánh giá theo tốc độ giảm  năng suất sản xuất. 
Sa mạc hóa bắt đẩu khi năng suất sản xuât giảm
10 - 20%, m ức độ trung bình khi giảm  25 - 50%, mức 
độ nghiêm  trọng khi giảm  > 50%. Hậu quả của quá 
trình sa mạc hóa là tạo ra cảnh quan hoang mạc, đất 
cát chiếm phần chủ yếu, không còn chức năng làm  
giá đờ cho thực vật, suy giảm  đa dạng sinh học bản 
địa, du nhập giống loài mới có khả năng thích nghi 
với điểu kiện khắc nghiệt, nhung khả năng tạo sinh 
khối thâp (xương rồng, cây gai, cây bụi, v.v...). Quá 
trình sa mạc hóa ở Việt Nam  xảy ra ở vùng ven biển 
N am  Trung Bộ từ N inh Thuận đến Bình Thuận.

Các yêủ tố  ảnh hưởng đêtí quá trình sinh địa hóa 
trong đất. Đâ't gồm  thành phẩn vô cơ (các khoáng vật) 
và thành phẩn vật chât hữu co. Trong môi trường 
đất, các ion kim loại tham gia vào chuỗi các phản 
ứng liên quan với các pha rắn và lỏng. Các pha này 
có m ức độ biến đối mạnh theo không gian và thời

gian. Thành phần hóa học của dung dịch đât có mức 
độ biến đổi mạnh và ánh hường bởi nhiểu quá trinh 
cân bằng pha, gổm: 1) Pha rắn liên quan đến quá 
trình trao đối với các lớp khoáng vật sét như kaolin, 
illit, smectit, các oxid và hydroxid của Mn, Fe, Al, và 
các vật chất hừ u  cơ; 2) Pha lỏng gổm  nước và các 
thành phẩn hòa tan (các ion tự do, các ion phức của 
kim loại, carbon hừu cơ hòa tan, v.v...). Các quá trình 
sinh địa hóa của kim loại trong đâ't liên quan tới các 
phan ứng với các thành phẩn vô cơ và hừu cơ [H.4]. 
Các hiện tượng và quá trình xảy ra gồm  quá trình 
trao đối ion (hấp phụ - giải phóng), trong dung dịch  
(kết tủa - hòa tan) và hấp phụ (cố định) bời thực vật. 
Quá trình chuyên hóa các nguyên tố hóa học bời vi 
sinh vật và rề thực vật từ các dung dịch đâ't có thế  
ảnh hướng đến quá trình hòa tan và vận chuyển các 
hợp chât này. Các quá trình hoạt động cùa vi sinh  
vật và thực vật ảnh hường lên khả năng hòa tan, di 
chuyển của các thành phẩn nguyên tô trong pha rắn 
và pha lỏng của đất. Trong điểu kiện tự nhiên, do  
đặc điểm  biến đối giữa các yếu tố  sinh địa hóa và 
m ôi trường đâ't là cân bằng động nên tương tác giữa 
các hợp phần của đâ't với các nguyên tổ  cũng thường  
đạt trạng thái cân bằng động.

Cẩn chú ý rằng các quá trình như phong hóa, 
phân hủy, các phản ứng trung hòa và oxy hóa-khử  
tác động m ạnh đến phân b ố  của các nguyên tố  trong 
môi trường đât. Các nguyên tố  kim loại trong đât có 
khả năng di chuyên vào nước ngẩm theo sự  di 
chuyên của các dung dịch đất.

Thành phần đổng vị bền trong đất. Giá trị tý số  đổng  
vị Ố15N  của nitrat trong đâ't dao động trong khoảng  
từ -10%o đến +15%0, nhưng phẩn lớn giá trị nằm  
trong khoảng từ +2%0 đến + 5 % o .  Đâ't canh tác có giá 
trị tỷ SỐ đổng vị Ò15N  là +0,65 ± 2,6%0 và thâp hơn so  
với đât không canh t á c  (Ố15N: +2,73 ± 3,4%o). Giá t r ị  

dương của tỷ số  đổng vị Ố15N trong đâ't thường liên  
quan với quá trình giải phóng đổng vị nhẹ I4N trong 
quá trình phân hùy các nguồn nitro hừu cơ. Các yếu  
tố  ảnh hưởng lên đặc điểm  biến đổi giá trị tỷ số  đổng  
vị Ò15N của nitrat trong đất là khá phức tạp và khó

Kết tủa

Sinh khối

Hình 4. Sơ đồ mô tả các quá trình chính xảy ra trong đất ảnh hường lên quá trình di chuyển 
và tích tụ các kim loại trong môi trường đất (Adriano, 2001).
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định lượng. Giá trị tỷ s ố  đổng vị Ố15N của nitrat và 
các vật chất hừu cơ trong đất phụ thuộc vào các yếu  
tố  như thủy văn, vị trí địa lý, thảm thực vật, vật chât 
hữu cơ, nhiệt độ, lượng mưa và sử  dụng đất. Căn cứ 
vào hiện trạng sử dụng đât và khoảng cách đến các 
nguồn phát thải hợp chất nitro, giá trị tỷ số  đổng vị 
Ố15N có th ể dùng đê xác định m ôi trường đất là có 
đặc điếm  tụ nhiên hay bị ánh hưởng bởi các hoạt 
đ ộng của con người. Đât được bón phân vô cơ có giá 
trị tỷ SỐ đ ổng vị Ố15N  là +4,7 ± 5,4%0, thấp hơn so với 
đât bón phân hửu cơ có nguồn là chất thài động vật 
(Ò15N: +14,0 ± 8,8 % o ) . Đất trong các vùng có độ dốc 
thấp (các vùng trùng hoặc thung lũng) thường có giá 
trị tỷ SỐ đ ổng vị Ố15N cao. Đất tại các vùng có cây 
hoặc thảm thực vật thường có giá trị tỷ số  đổng vị 
Ò15N thấp và tăng dẩn theo độ sâu, do quá trình tích 
tụ vật chất hừu cơ có nguồn từ thực vật. Mặc dù  
thành phẩn hừu cơ trong đâ't có khối lượng đáng kể, 
nhưng giá trị tý số  đổng vị bển carbon (Ố1 3 C) của vật 
chât hửu cơ trong đất chưa được nghiên cứu chi tiết. 
Giá trị tỷ sô đổng vị ố13c  phụ thuộc vào đặc điểm  
quang hợp của các loài thực vật trong vùng và các 
thành phẩn hợp chât sinh hóa cùa vật chât hữu cơ 
rơi rụng từ thực vật. Các thành phấn hợp chất sinh 
hóa của vât chất hửu cơ rơi rụng có các giá trị tỷ số  
đồng vị Ò13C khác nhau và có tốc độ phân hủy khác 
nhau. Ví dụ, các hợp chất cellulos thường có giá trị 
tỷ SỐ đ ổng vị ố 13c  cao hơn khoảng 1 - 2%0 so với các 
hợp châ't lignin, hay lignin có giá trị tỷ số  đồng vị 
ò 13c  thâp han khoảng 2  - 6 %o so với tổng vật chất 
hữu cơ rơi rụng. Trong các vùng đất khô, giá trị tý số  
đổng vị Ố13C thường cao hơn 1 - 3%o so với giá trị tý 
S Ố  đ ổ n g  v ị  c ủ a  c á c  l o à i  t h ự c  v ậ t  t r o n g  v ù n g ,  c ó  x u  t h ế  

tăng theo đ ộ  sâu. Đặc điểm  tăng giá trị tỳ số  đổng vị 
ò 13c  theo đ ộ  sâu là do các quá trình phân hủy và 
chuyển hóa vật chât hữu cơ bởi vi sinh vật. Trong 
những vù ng có điểu kiện thuận lợi đ ể hình thành đất 
carbonat, giá trị đổng vị 513c của khoáng vật 
carbonat trong đất thường xâ'p xỉ - 1 2 % 0  trong vùng  
có thực vật G  sinh trưởng (nhóm thực vật quang hợp 
theo chu trình Calvin tạo ra acid phosphoglyceric có 
chứa 3 nguyên tử carbon) và +2 % 0  trong các vùng có 
thực vật C4 sinh trường (nhóm thực vật quang hợp  
theo chu trình Hatch-Slack tạo ra acid oxaloacetic có 
chứa 4 nguyên tủ’ carbon).

0  nhiễm đất là quá trình thay đổi tính chât và 
thành phẩn đất do các tác nhân vật lý, hóa học, sinh 
học làm giảm  chất lượng đất. Đất có thế bị ô nhiễm  
nhiệt do nước thải của nhà máy nhiệt điện, điện 
nguyên tử, v.v... làm cho nhiệt độ đất tăng lên 5 - 
15°c, gây ành hưởng đến khu hệ vi sinh vật phân 
giải chất hữu cơ và trong nhiều trường hợp làm đât 
bị chai cứng, mất chât dinh dường, o  nhiêm  đất do 
các chât phóng xạ từ nhừng p h ế thải của các trung 
tâm khai thác, ch ế biến, nghiên cửu phóng xạ, các 
nhà m áy điện nguyên tử, các bệnh viện dùng chất 
phóng xạ và nhừng vụ thử vũ khí hạt nhân. Các chât

phóng xạ thâm nhập vào đâ't và theo chu trình dinh  
dường tới cây trổng, động vật và con người. 0  

nhiễm  đâ't do châ't thải đô thị và khu công nghiệp  
chứa nhiều chất rất khó bị phân hủy sinh học, thậm 
chí có độc tính cao, các kim loại nặng như Hg, Cđ, 
Pb, Ni, As, Cr, Mn, Zn, Sn... nên khi thâm nhập vào 
đất, làm thay đổi thành phần lý, hóa và sinh học của 
đất, làm giảm  năng suât sinh học của cây trổng, ảnh 
hường đến chât lượng nông sản. 0  nhiễm  đâ't canh 
tác do phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật 
chứa những hóa chất độc, có khả năng tổn du lâu, 
khiến cho đất thay đổi lớn vể s ố  lượng các loài vi 
sinh vật, trở nên chua, chai cứng và hàm lượng nitrat 
(NƠ 3) cao trong nông sản, ảnh hưởng tới sức khoẻ 
con người. 0  nhiễm  đât do tác nhân sinh học nhu ký 
sinh trùng (giun, sán, v.v...), trực khuẩn lị, thương 
hàn hoặc amip, gây ra bệnh ở người và động vật. Sự 
ô nhiễm  này xuất hiện là do xả châ't thải mâ't vệ sinh 
hoặc sử  dụng bùn ao tươi, bùn kênh lẫn chât thài 
sinh hoạt bón trực tiếp vào đâ't. Đâ't ở Việt Nam cùng 
đang bị ô nhiễm do sử dụng phân hóa học, thuốc 
bào vệ thực vật, do chất thải từ hoạt động công 
nghiệp. Theo kết quả khảo sát của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (2010), khi bón phân hóa học, có trên 
50% lượng đạm, 50% lượng kali và xấp xi 80% lượng 
lân dư thừa trực tiếp hay gián tiếp. Phân vô cơ thuộc 
nhóm  chua sinh lý như K2SO4, KC1, super phosphat 
còn tồn dư acid, đã làm chua đâ't, nghèo kiệt các 
cation kiểm và xuât hiện nhiều độc tố  trong môi 
trường đất như ion Al3+, Fe3+, Mn2+, giảm  hoạt tính 
sinh học của đất và năng suất cây trổng. Tại cụm  
công nghiệp Phước Long, hàm lượng Cr cao gấp 15 
lần so với tiêu chuấn, Cd cao từ 1,5 đến 5 lần, As cao 
hơn tiêu chuẩn 1,3 lần. Đât bạc màu do khai thác quá 
mức, canh tác liên tục (tăng vụ, dùng quá nhiều 
phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, v .v ...)  làm 
cho đất không có thời gian "nghi ngơi", không kịp 
"hổi phục". Hậu quả là độ phì nhiêu của đâ't giảm, 
không thê duy trì năng suất cây trổng.

Đ ể có được các giải pháp hạn ch ế  thoái hóa đâ't, 
nâng cao hiệu quả sử  dụng và quản lý đất cẩn hiếu 
rõ các chức năng sinh thái của đất, m ối quan hệ giừa 
đâ't - thực vật - khí quyến bằng các phương pháp 
khác nhau, đặc biệt là phương pháp phân tích và sử  
dụng đổng vị như là các châ't chi thị đánh dấu. Trong 
đó, các đổng vị phóng xạ (3H, 14c ,  226Ra, 137Cs, 32p, 
89Sr, 35s  và 65Zn) và các đổng vị bển (13c  và 15N) 
được sử dụng phô biến. Các đ ồng v ị phóng xạ 
thường được sử  dụng rộng rãi đ ế nghiên cứu xói 
m òn đâ't, ô nhiễm  đất, động học và chu trinh các chất 
dinh dường trong hệ thống âãt - thực vật - khí 
quyển, hành vi của các chât sử  dụng trong nông 
nghiệp, hiệu quá sừ dụng phân bón củng như các 
vân để liên quan đến quản lý đất - thực vặt. Một 
trong những áp dụng quan trọng của các đổng vị 
phóng xạ là sử dụng 137Cs đê đánh giá quá trình xói 
m òn đâ't, ví dụ như nghiên cứu xói m òn đất tại Tây
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N guyên. Tương tự, các đổng vị bển (ví dụ 15N) 
thường được áp dụng rộng rãi đê nghiên cứu quá 
trình su dụng chât dinh dường và sinh trường của 
thực vật trên đất. Các đổng vị của carbon như 14c  và 
13c  thường được sử  dụng như các chi thị quan trọng 
đê nghiên cứu quá trình di chuyên của carbon trong 
đâ't, nghiên cứu chu trinh carbon trong đâ't và mối 
liên hệ giữa các bậc dinh dưỡng trong đất. Tại Việt 
Nam, đổng vị bển 13c  đã được sử  dụng đê nghiên  
cứu chu trình carbon trong các hệ sinh thái rừng ngập  
mặn tại Tiên Yên, cửa sông Hổng, khu dự trữ sinh 
quyển Cẩn Giờ, cửa sông Cửu Long, mũi Cà Mau. Kết 
quá nghiên cửu cho thây giá trị đổng vị bển ò 13c  
trong đất rủng ngập mặn dao động trong khoảng 
-27,7%0 đến -20,4%o.

Quỹ đắt và sử dụng đắt

Tài nguyên đất trên th ế giới có tống diện tích 
14.777 triệu ha; trong số  13.251 triệu ha đất không  
phù băng có 12% là đất canh tác, 24% là đổng cỏ, 
32% là đâ't rừng và 32% là đất cư trú, đẩm  lẩy. Diện 
tích đâ't có khả năng canh tác là 3.300 triệu ha, hiện  
mới khai thác hơn 1.500 triệu ha. Đất có khả năng  
canh tác nông nghiệp trên toàn thế giới là có hạn, 
diện tích đất có năng suất cao chi chiếm  14%, có 
năng suất trung bình -  28%, và có năng suất thâp -  
58%. Tài nguyên đâ't trên th ế giới hiện đang bị suy  
thoái nghiêm  trọng do xói mòn, rửa trôi, bạc màu, 
nhiễm  mặn, nhiễm  phèn, ô nhiễm  đâ't, và biến đối 
khí hậu. Mỗi năm trên thế giới bị mất 12 triệu hecta
do chuyên đổi đất nông nghiệp năng suâ't cao thành 
đât phi nông nghiệp và 100 triệu hecta đâ't nông  
nghiệp  bị ô nhiễm  do phân bón và các loại hóa chất 
bảo vệ thực vật. D o quỹ đât có hạn, dân số  th ế  giới 
tăng nhanh nên không gian sinh sống của con người 
ngày càng bị thu hẹp.

Đất Việt Nam

Tài nguyên đâ't của Việt Nam  có tống diện tích 
330,957 triệu ha, được chia thành 19 nhóm , 54 loại. 
Căn cứ vào m ục đích sử  dụng, đâ't Việt Nam  được 
phân loại thành ba nhóm  lớn là đất nông nghiệp, đất 
phi nông nghiệp và đâ't chưa sử  dụng. D iện tích đât 
nông nghiệp là 10,1261 triệu ha (33,1%), đất lâm  
nghiệp là 15,3665 triệu ha (46,4%), đâ't chuyên dụng  
là 1,8238 triệu ha (5,5%), đất phi nông nghiệp là 
3,705 triệu ha (11,2%) trong đó đất ở là 0,6839 triệu 
ha (2,1%), đất chưa sử  d ụng là 3,1643 triệu ha (9,6%). 
N hóm  đâ't nông nghiệp bao gồm  các loại: đâ't trồng 
cây hàng năm gồm  đâ't trổng lúa, đâ't đổng cỏ dùng  
vào chăn nuôi, đất trổng cây hàng năm khác; đất 
trổng cây lâu năm; đất rửng sản xuất; đất rừng 
phòng hộ; đâ't rừng đặc dụng; đâ't nuôi trổng thuý 
sản; đâ't làm muối; đất nông nghiệp khác theo quy  
định của Chính phủ. N hóm  đâ't phi nông nghiệp bao 
gồm  các loại: đâ't ở gồm  đất ờ tại nông thôn, đất ở tại

đô thị; đât xây dụng trụ sở cơ quan, xây d ự ng công  
trình sự nghiệp; đâ't sử dụng vào m ục đích quốíc 
phòng, an ninh; đâ't sàn xuất, kinh doanh phi nông  
nghiệp gồm  đâ't xây dựng khu công nghiệp, đâ't làm  
mặt bang xây dựng cơ sở sản xuất và kinh doanh, 
đât sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuât 
vật liệu xây dựng và làm đổ gốm; đâ't sử dụng vào 
mục đích công cộng gổm  đất giao thông và thuỷ lợi, 
đất xây dựng các công trình văn hóa, y  tế, giáo dục 
và đào tạo, thê dục thê thao phục vụ lợi ích công  
cộng, đất có di tích lịch sử  - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh, đâ't xây dựng các công trình công cộng khác 
theo quy định của Chính phủ; đất do các cơ sờ tôn 
giáo sử dụng; đâ't có công trình là đình, đền, miếu, 
am, tử đường, nhà thờ họ; đất iàm nghĩa trang, nghĩa 
địa; đâ't sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước 
chuyên dùng; đât phi nông nghiệp khác theo quy 
định của Chính phủ. Nhóm  đất chưa sử dụng bao 
gồm  các loại đâ't chưa xác định mục đích sử dụng.

Quản lý tài nguyên đất

Nhằm  sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bảo vệ bển  
vững tài nguyên đất, khoa học Địa châ't môi trường 
thực hiện các nhiệm vụ: 1) Điều tra cơ bản, đánh giá 
và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất; 
2) Nghiên cứu các quá trình thành tạo và thoái hóa 
đất, xây dựng bản đổ đâ't cho toàn quốc và các địa 
phương, đánh giá các yếu tố, chức năng và phù hợp  
của đâ't đai trên cơ sở  Địa châ't môi trường; 3) Lập quy 
hoạch, kẽ'hoạch sử dụng đâ't; 4) Đề xuất các giải pháp 
quản lý và sử  dụng hiệu quả tài nguyên đất, ngăn  
chặn các quá trình thoái hóa và ô nhiễm đâ't, bảo vệ  
quỹ đất, nâng cao khả năng chống chịu của tài 
nguyên đất với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tài nguyên nước 

Đặc điểm

Nước là thành tố  cơ bản của môi trường tự nhiên, 
bao phủ hơn 70% bề mặt Trái Đất, là tài nguyên  địa 
chất có ý nghĩa sống còn, trực tiếp cung cấp  dạng vật 
chất cần thiết nhất cho cuộc sống con người và sinh  
vật. N hưng lượng nước có thê sử dụng đê ăn uống và 
sinh hoạt chi chiếm 0,4% tổng lượng nước, còn lại 
1,6% trong băng và 98% là nước biển và đại dương. 
Tài nguyên nước gồm  các nguổn nước mặt, nước dưới 
đất, nước mưa và nước biến của một vùng hay toàn 
lãnh thô của một quốc gia mà con người có thê sử  
dụng vào những mục đích khác nhau trong sinh hoạt, 
trong các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, v.v... 
Nguổtĩ nước là các dạng tích tụ nước tự nhiên hoặc 
nhân tạo có thể khai thác, sử dụng, bao gồm  sông, 
suối, kênh, rạch, hổ, ao, đầm, phá, biển, các tầng chứa 
nước dưới đất, mưa, băng, tuyết và các dạng tích tụ 
nước khác. Theo vị trí tàng trừ, tài nguyên nước được 
phân biệt hai loại: ĩ)  Tài nguyên nước mặt là nước tổn 
tại trên mặt đâ't liền hoặc hải đảo (nước ngọt trong
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mạng sông, suối, hổ trên lục địa, trên các đảo) và
2) Tài nguyên nước dưới đâ't là nước tổn tại trong các 
tầng chứa nước dưới đất [H.5]. Theo Luặt tài nguyên  
nước Việt Nam (2012), nguồn nước liên tình là nguồn  
nước phân bố trên địa bàn từ hai tinh, thành phố trực 
thuộc trung ương trở lên. N guồn nước nội tỉnh là 
nguồn nước phân b ố  trên địa bàn một tinh, thành phố  
trực thuộc trung ương. Nguồn nước liên quốc gia là 
nguồn nước chảy tử lãnh thô Việt Nam  sang lãnh thô 
nước khác hoặc từ lãnh thô nước khác vào lãnh thô 
Việt Nam hoặc nguồn nước nằm trên đường biên giới 
giữa Việt Nam và quốc gia láng giềng.

Tài nguyên nước là hữu hạn, trong khi dân số  
và các hoạt động kinh tế  xã hội ngày càng tăng, nên  
nhu cẩu nước toàn cẩu đã tăng lên gấp chín lẩn và 
bình quân đẩu người đã tăng gấp bốn lần từ năm
1990 tới nay. N hu cầu sử dụng nước lớn nhất là 
nông nghiệp (chiếm  70%), ngành công nghiệp  
chiếm  20% và 10% còn lại được sử  dụng cho sinh  
hoạt. Hiện nay, tài nguyên  nước đã và đang bị khai 
thác quá m ức và suy giảm  châ't lượng do bị ô  nhiễm  
bởi các nguồn thải.

hơi, khi bốc lên cao gặp các lớp khí có nhiệt độ thấp, 
các khối hai nước được ngưng tụ và chuyển sang  
dạng lỏng hoặc rắn tạo thành mưa và tuyết rơi 
xuống bể mặt Trái Đất [H.6]. Chu trình nước là lớn 
và quan trọng nhất trong các chu trình vật chất xảy 
ra trên Trái Đâ't. Chu trình nước liên quan đến nhiểu  
thành phần và quá trình di chuyển trong các quyến  
của Trái Đất như thủy quyển, khí quyến, sinh quyến  
và thạch quyển. Sự di chuyên của nước qua các 
quyến khác nhau của Trái Đất tạo nên chu trình sinh 
địa hóa của nước, trong đó các phân tử nước di 
chuyển từ nơi này sang nơi khác thông qua các quá 
trình sinh học, hóa học, vật lý, địa châ't và khí tượng. 
Chu trình nước được coi như một chu trình kín và 
hầu như không bị mât đi trong các quyển hoặc thành 
phẩn của Trái Đât. Khi con người và động vật sử  
dụng nước, nước sẽ bị mất các đặc trưng của nó như  
độ sạch, nhiệt, thành phần hóa học, v .v ... Tuy nhiên, 
các tính chất ban đẩu của các nguồn nước đã bị sử  
dụng sẽ được khôi phục lại nhờ chu trình tuân hoàn  
nước tụ nhiên.

Tài nguyên nirớc mặt

Tổng lượng tài nguyên  nước mặt chi chiếm  3% 
nước ngọt và phân b ố  không đổng đều theo khỏng  
gian và thời gian. Các thông số  thường được  
sử dụng đ ể  đánh giá tiềm năng tài nguyên nước cho  
một vùng lãnh thổ là mật độ sông, suối tính theo số  
km dòng chảy trên m ột kilom et vuông; m odul dòng  
chảy (1/s.km2); tốc độ dòng chảy (m/s); lưu lượng  
dòng chảy (m3/s); thành phẩn, hàm lượng các chất vô  
cơ, hữu cơ ở dạng hòa tan, lơ lửng; tổng lượng nước 
chảy qua lãnh thô trong m ột năm (km3/năm ) thường 
được sử  dụng.

Lãnh thô Việt Nam  có mật độ sông suối cao (0,5 - 
2km /km 2)/ lượng mưa lớn, tông lượng nước tiếp  
nhận hàng năm tương đối lớn (khoảng 900km3). 
Trong đó gần 57% tổng lượng dòng chảy mặt thuộc

Hình 5. Sơ đồ các thực thẻ chửa nước (Bennett & Doyle, 1997).

Vòng tuần hoàn nước trên Trái Đắt

Nước luôn tuần hoàn một cách tự nhiên trên Trái 
Đất, khi bốc hơi nước chuyến từ trạng thái lỏng sang

Tháu kính 
nước ngầm

Xâm nhập

Hình 6. Chu trinh tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
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lưu vực sông Cừu Long, 16% thuộc lun vực sông 
H ổng và sông Thái Bình và han 4% thuộc lưu vực 
sông Đổng Nai. Do độ dốc địa hình lớn (3/4 diện tích 
là đổi núi), khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa và 
mùa khô rõ rệt nên lưu lượng và tốc độ dòng chảy 
giừa hai mùa chênh lệch rât cao và thường tạo ra 10 
lụt vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô. Modul dòng 
chảy mùa mưa râ't lớn, có thê lên tới 70 - 100 1/s/km2 
nhưng giảm chỉ còn 5 1/s/km2 vào mùa khô. Đặc 
điếm  phân bô dòng chảy theo không gian và thời 
gian dân đến tiểm năng sử dụng nước mặt của Việt 
Nam  không cao, 150/900 km 3 (khoảng 17%). Tiềm  
năng thủy điện của Việt Nam  tương đối nhỏ, tối đa 
khoảng 85.000 GYVh/năm, so với 130.000 GYVh/năm 
của Nhật Bản, 320.000 GVVh/năm của Ấn Độ và
1.300.000 GW h/năm  của Trung Quốc.

Tài nguyên nước ngầm (xem “Địa chất Thủy văn").
Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước

Mức độ xuất lộ và mức độ tổn thương của tài 
nguyên nước do các hiện tượng cực đoan khí hậu và 
thiên tai phụ thuộc nhiểu vào sự  thay đổi vể  khối 
lượng, chất lượng và chu kỳ của nguồn tài nguyên  
nước; sự thay đổi v ể  dân số; thiết bị và hệ thống sử  
dụng nước củng như sự thay đổi vể  m ức độ xuất lộ 
của chủng trước hiểm  họa liên quan đến nước. Mức 
độ xuât lộ và mức độ tổn thương tăng khi nhu cẩu 
sử  dụng nước tăng (do tăng dân số, tăng lượng nước 
sử  dụng hoặc do tăng xả thải) và giảm khi công tác 
quản lý nước được cải thiện, quy hoạch tài nguyên  
nước hợp lý, hoặc khi khả năng phục hổi của tài 
nguyên  nước được tăng cường. Mặt khác, mức độ  
xu ấ t lộ và m ức độ tổn thương của tài nguyên nước 
còn phụ thuộc vào những thay đổi v ề  cường độ, tẩn 
suất các hiện tượng cực đoan khí hậu và thiên tai.

Kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả khác nhau 
v ể  tác động của biến đổi khí hậu đến thủy văn Việt 
N am  cho thấy những năm gần đây, dòng chảy các hệ 
thống sông, suối đểu nhỏ hơn nhiều so với trung 
bình nhiều năm, có nai tới 60 - 90%; mực nước nhiều  
nai đạt m ức thắp nhât lịch sử  như sông Hổng, sông  
Thái Binh, sông Mã, sông Cả, sông La, sông Trà 
Khúc, sông Ba, v .v ... đã gây thiếu nước cho sản xuất 
n ông nghiệp, mặn xâm nhập sâu vào lục địa. D òng  
chảy mùa cạn trong tương lai trên sông M ekong (tại 
trạm Tân Châu ở  Tây Ninh) trung bình thời kỳ 2010 - 
2050 thể hiện xu th ế  tăng khoảng 10%. Trên hầu hết 
hệ thổng sông trong lãnh thô Việt N am  đều có xu 
hướng giảm  3 - 10%, với các m ức giảm  khác nhau 
khá lớn giửa các sông, thậm chí giữa thượng, trung 
và hạ lưu trên cùng một con sông. Dự báo vào thời 
kỳ 2040 - 2059, m ức độ giảm  của dòng chảy trung 
bình mùa cạn dao động trong phạm  vi từ dưới 1,5% 
ở các sông Đà, sông Gâm, sông Hiếu, đến trên 10% 
tại sông Ba; còn các sông khác thường giảm  3,0 - 
10,0%, các sông La, sông Ba, sông Thu Bồn, sông

Đ ồng Nai, dòng chảy giảm  từ 1% đến 10%. Trên các 
sông Hổng, sông Thái bình, sông Cả, dòng chày năm  
có xu hướng tăng nhò hơn 5%. Dòng chảy trên sông  
M ekong vào đổng bằng sông Cửu Long, trung binh 
thời kỳ 2010 - 2050 tăng khoảng 4 - 12%. D òng chảy 
m ùa lũ trên sông Hổng, sông Thái Bình, sông Cả, 
sông Ba, sông Thu Bổn có xu hướng tăng 2 - 9%, 
nhưng trên hệ thống sông Đ ồng Nai, dòng chảy mùa 
lủ giảm  4 - 7%. Đối với sông Mekong, so với thời kỳ 
1985 - 2000, dòng chảy mùa lũ (tại Kratie ở 
Campuchia) trung bình thời kỳ 2010 - 2050 chỉ tăng 
khoảng 5 - 11%, dòng chảy mùa cạn (trạm Tân Châu) 
trung bình thời kỳ 2010 - 2050 có thế hiện xu thế tăng 
khoảng 10%. Dựa vào nhừng số  liệu này cùng với 
kịch bàn biên đôi khí hặu cho Việt Nam  có thể nhặn 
định rằng tình hình hạn hán do thiếu hụt nguồn  
nước trong tương lai sè gia tăng ở các lưu vực sông ở 
Việt Nam. Kết quà đánh giá mức độ hạn hán tại hai 
khu vực trọng điếm  gồm đổng bằng sông H ổng (đại 
diện cho khu vực Miền Bắc) và dải ven biến Nam  
Trung Bộ cho thâ'y vào năm 2020 và giữa th ế ký 21 
các chỉ số  hạn thủy văn (Khạn) của khu vực Miền Bắc 
gia tăng và ở  trong khoảng 0,3 - 0,6 (có dấu hiệu sinh 
hạn đến hạn nhẹ), đối với khu vực Nam  Trung Bộ 
trong khoảng 0,6 - 0,9 cho các thời đoạn tháng kiệt, 
ba tháng kiệt, và mưa kiệt tương ứng với mức hạn 
nhẹ và đến giữa th ế kỷ sẽ tiếp tục bị hạn nặng với 
các mức độ ngày càng cao hơn.

Theo báo cáo quốc gia lần thứ 2 của Việt Nam  
cho Công ươc khung cúa Liên hợp quốc vê biến đổi 
khí hậu thì biến đổi khí hậu có thế gây suy giảm  
đáng kể m ực nước ngẩm, đặc biệt là giai đoạn sau 
2020 do áp lực của hoạt động khai thác phục vụ  sản 
xuất và suy giảm lượng nước cung cấp cho dòng  
chảy ngầm  trong mùa khô. Tại vùng đổng bằng 
N am  Bộ, nếu lượng dòng chảy mùa khô giảm  
khoảng 15 - 20% thì m ực nước ngẩm có thê hạ thấp 
khoảng 11 m so với hiện tại. Vào mùa cạn, mực nước 
ngầm  bị suy giảm  do ít được bổ sung từ mưa kết 
hợp với nước biển dâng dẫn đến nước ngầm tại các 
vùng đổng bằng ven biển bị xâm nhập mặn, làm 
giảm  lượng nước nhạt có thể khai thác, sử  dụng.

Sử dụng, quản lý tài nguyên nước và những vấn đề 
địa chắt môi trường

Cơ cấu sử  dụng nước vào năm 2009 và 2020 của 
Việt Nam  tương ứng như sau: nông nghiệp 82% và 
72%, công nghiệp 5% và 9%, đô thị 3% và 5%, thủy 
sản 11 % và 14 %. Với giải pháp xây dựng các công 
trình đập - hổ, Việt Nam  đã tăng cường được công 
tác quản lý tài nguyên nước. Hơn 1.000 hổ nhân tạo 
đã chủ động lưu giữ  nước vào mùa mưa, cung cấp 
nước vào m ùa khô, giảm thiếu tai biến lũ lụt, hạn 
hán và tăng sản xuât điện năng cho nển kinh tế  
(chiếm 20% tổng điện năng năm 2010).
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Tác động môi trường do các công trình đập, hổ. Việc  
xây dựng và vận hành các công trình đập, hổ chứa 
đã gây ra những tác động mạnh mè, lâu dài đến môi 
trường địa chất, ch ế  độ thủy văn của con sông. Khu 
vực rộng lớn phía trên đập trở thành hồ (vùng nước 
đứng), đâ't trở thành ngập nước, đáy hổ thường 
xuyện lắng đọng phù sa, nước hổ bắt đẩu quá trình 
phú dưỡng hóa, hình thành vùng cảnh quan mới 
(ven hổ, đảo, bán đảo, vùng bán ngập, hệ thống đập, 
v .v ...) . Vùng dưới đặp với ch ế  độ dòng chảy do con  
người điều tiết trở thành vùng thượng ỉưu của con 
sông mới, quá trình bào lòng là chủ yếu, v .v ... Các 
hồ chứa còn làm gia tăng mức độ rủi ro của tai biến 
địa chất như các trận động đất kích thích, các trận xà 
lũ, vờ đập, v .v ...

Trong lĩnh vực sử  dụng nước cho nông nghiệp, 
con người đã xây dựng và điểu phối hoạt động của 
mạng lưới thủy lợi. Ở đổng bằng sông Hổng, hệ 
thống đê dọc hai bờ sông, cống, kênh, m ương đã chủ 
động tưới - tiêu, dẫn thuỷ nhập điền, ơ  đổng bằng 
sông Cửu Long, hệ thống kênh, rạch tự nhiên và 
nhân tạo, đê bao vùng đã giúp dân cư "chung sống  
với lũ".

0  nhiễm môi trường nước gốm  ô nhiễm  nước có 
nguồn gốc tự nhiên (do mưa, tuyết tan, gió bão, lũ 
lụt đưa vào m ôi trường nước châ't thải bẩn, các sinh  
vặt và vi sinh vật có hại kê cả xác chết của chúng) và 
ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo (nước sau khi 
sử dụng trở thành nước thải có mức độ ô nhiễm khác 
nhau). Hệ thống nước mặt là nơi tiếp nhận trực tiếp  
nước thải và chuyển tải ra biến, thấm vào đất và các 
tầng nước ngẩm.

Các tai biên liên quan đêh nước. Hạn hán, xâm nhập  
mặn, lũ lụt, lũ bùn đá, xói mòn, xói lở, trượt lở đất 
(xem thêm 'Tai biến địa chất") là các tai biến liên  
quan đến nước thường xảy ra ở Việt Nam. Sử dụng  
và quản lý tài nguyên  nước và đât có thê hạn ch ế  
hoặc làm trầm trọng các tai biến này.

Quản ỉý tài nguyên nước. Việc quản lý, bảo vệ, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và 
khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra phải theo 
những nguyên tắc xác định. Bảo đảm quản lý thống 
nhất theo lun vực sông, theo nguồn nước, kết hợp  
với quản lý theo địa bàn hành chính. Quản lý tổng 
hợp, thống ĩìhât v ề  số  lượng và chât lượng nước; 
giữa nước mặt và nước dưới đất; nước trên đâ't liền  
và nước vùng cừa sông, nội thủy, vùng biển; giữa 
thượng lưu và hạ lưu, kết hợp với quản lý các nguồn  
tài nguyên thiên nhiên khác. Quản lý phải tuân theo 
chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước đã được cơ 
quan quản lý nhà nước có thấm quyền phê duyệt. 
Quản lý tài nguyên nước gắn với bảo vệ môi trường, 
cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sừ - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
Khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải tiết kiệm,

an toàn, có hiệu quả; bảo đảm  sử  dụng tồng hợp, đa 
mục tiêu, công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình 
đẳng v ể  quyển lợi và nghĩa vụ giữa các tô chức, cá 
nhân. Quản lý tài nguyên nước phải lấy phòng ngừa 
là chính, gắn với việc bảo vệ, phát triển rừng, khả 
năng tái tạo tài nguyên nước, kết hợp với bảo vệ châ't 
lượng nước và hệ sinh thái thủy sinh, khắc phục, hạn 
ch ế  ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Phòng, 
chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra 
phải có k ế  hoạch và biện pháp chủ động; bảo đảm  
kết hợp hài hòa lợi ích của cả nước, các vùng, ngành; 
kết hợp giừa khoa học, công nghệ hiện đại với kinh 
nghiệm  truyền thống của nhân dân và phù hợp với 
điểu kiện kinh tế  - xã hội. Các quy hoạch, k ế  hoạch, 
chương trình, dự  án phát triển kinh tế  - xã hội, quốc 
phòng, an ninh phải gắn với khả năng nguồn nước, 
bảo vệ tài nguyên nước. Bảo đảm duy trì dòng chảy 
tối thiểu trên sông, không vượt quá ngường khai 
thác đối với các tầng chứa nước và có các biện pháp 
bảo đảm đời sống dân cư. Bảo đảm  chủ quyển lãnh 
thổ, lợi ích quốc gia, công bằng, hợp lý trong bảo vệ, 
khai thác, sử  dụng, phát triển tài nguyên nưóc, 
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước 
gây ra đối với các nguồn nước liên quốc gia. Các dự  
án bào vệ, khai thác, sử  dụng tài nguyên nước, 
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước 
gây ra phải góp phẩn phát triển kinh tế  - xã hội và có 
các biện pháp bảo đảm  đời sống dân cư, quổc phòng, 
an ninh, bảo vệ di tích lịch sử  - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh và m ôi trường.

Địa chất m ôi trường cung Gấp cơ sở sở khoa học, 
thông tin, d ừ  liệu v ề  m ôi trường địa chất, các quá 
trình địa chất liên quan đ ể  tìm kiếm, đánh giá, dự  
báo trừ lượng, chất lượng tài nguyên  nước. N goài ra, 
địa chất m ôi trường còn nghiên cứu các vấn đ ề môi 
trường và tai biến liên quan cũng như đ ề  xuất các 
giải pháp xử lý chất thải và bảo vệ m ôi trường nước, 
giảm  nhẹ tai biến liên quan đến nước phục vụ  công  
tác quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài 
nguyên nước.

Tài nguyên khoáng sản

Khoáng sản là các thê địa chất tổn tại trong lũng  
đất, trên mặt đâ't, gổm  cả khoáng vật, khoáng chất ở 
bói thải của mỏ, cung câp cho con người vật châ't 
dưới dạng nguyên vật liệu, nhiên liệu. Mặc dù quá 
trình thành tạo tài nguyên  khoáng sản vẫn đang  
được diễn ra, nhưng đòi hỏi thời gian địa chất lâu 
dài nên tài nguyên khoáng sản được coi là tài 
nguyên không tái tạo (xem "Khoáng sản ").

Tài nguyên du lịch tự nhiên

Di sản thiên nhiên là các đặc trưng tự nhiên bao 
gồm  các thực thế hoặc các nhóm  thực thế vật lý hoặc 
sinh học có các giá trị tổng hợp nổi bật v ể  mặt mỹ 
học và khoa học. Di sản địa chất là phẩn tài nguyên
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địa chất có giá trị nồi bật vê' khoa học, giáo dục, thấm  
m ỹ và kinh tế, những hợp phẩn đa dạng địa chất 
(Geodiversity) có giá trị nghiên cửu khoa học, giáo 
dục, thấm m ỹ và tinh thần, phát triển văn hóa và 
nhận thức v ề  xứ sờ của cộng đổng. Đa dạng địa chất 
chi mức độ đa dạng các thuộc tính, tô hợp, hệ thống 
và các quá trinh địa chất, địa mạo, bao gổm  nhiều  
nét đặc trưng vê' khoáng vật, thạch học, hóa thạch, 
câu trúc, địa hình và cả các yếu tố  quan trọng khác 
v ể  thời gian, môi trường địa chất và các quá trình địa 
chât. Theo Ham ilton-Smith (2000) và Dixon (1996), 
đa dạng địa chât là tô hợp tự nhiên (tính đa dạng) 
của các thuộc tính, tập hợp, hệ thống và các quá 
trình địa chât (đá), địa mạo (địa hình) và thổ  
nhưỡng. N ó còn bao gồm  cả các dẫn liệu v ề  lịch sử  
Trái Đât (sự sống, hệ sinh thái và môi trường quá 
khứ) và tổ hợp các quá trình (sinh học, thủy văn và 
khí quyến) hiện đang tác động đến đá, địa hình và 
thô nhường.

Di sản Trái Đất là nhừng di sản v ể  đá, đất và địa 
hình (thực tại hoặc di tích) và những dẫn liệu có 
khả năng làm sáng tỏ lịch sử Trái Đất. Giá trị di sản 
địa chất bao gồm  m ức độ đa dạng địa chât và các 
đặc điếm quan trọng khác như mức độ kết tinh 
khoáng vật, m ức độ bào tổn hóa thạch, kích cở và 
vẻ đẹp của câu trúc, thạch học, cảnh quan địa hình, 
v .v ...  Di sản địa chất thường cung câp các giá trị 
văn hóa (giáo dục, khoa học, lịch sử và khảo cổ), 
m ỹ học (vẻ đẹp  tự nhiên, tính độc đáo, kỳ vĩ) và 
giải trí (vui chơi, thưởng thức). Một di sản địa chất 
th ế  giới phải đảm  bảõ được một trong số  13 tiêu chí 
cơ bản là đặc điếm  câu trúc và kiến tạo, núi lửa và 
hệ thống núi lửa, hệ thống sơn văn, địa tầng, hóa 
thạch, hệ thống sông, hổ và châu thổ, hang động và 
hệ thống karst, hệ thống bờ biển, các rạn, ám tiêu  
vòn g  và các đảo ngoài đại dương, băng hà và mũ 
băng, tuối băng hà, hệ thống sa m ạc khô hạn và bán 
khô hạn, tác đ ộn g  thiên thạch. Trong s ố  71 di sản  
th ế  giới liên  quan đến địa chât, sôn g - hổ - châu thô 
có 20; rạn ám tiêu vòn g và đảo đại dương có 11; hệ 
thống bờ có 10; băng hà và mù băng có 7, hang  
độn g  và karst có 6, v .v ...  Bảo tồn địa chât là bảo tổn 
tính đa dạng địa chất và những giá trị di sản và 
trạng thái n guyên  sơ của chúng.

Danh thắng địa chất (geosite) là m ột khu vực địa 
chât hoặc địa hình có một hợp phần đa dạng địa chât 
có ý  nghĩa và giá trị di sản địa chất cao.

Công viên địa chất (geopark) là vùng có một hoặc 
m ột vài hợp phẩn có giá trị khoa học quan trọng, 
không chi riêng v ề  địa chât, mà còn cả văn hóa, sinh  
thái và khảo cô học. M ột công viên địa chất cần thỏa 
mãn các tiêu chí: có giới hạn rõ ràng và diện tích đủ 
ỉớn, có một kê hoạch quản lý theo định hướng phát 
triển bển vừng kinh tế  - xã hội, lấy du lịch địa chât 
làm nòng cốt, có các giải pháp bảo tồn và phát huy 
giá trị di sàn, có được cách thức giảng dạy vể khoa 
học địa chât và rộng hơn là vê' m ôi trường, có những

đ ể xuất phối hợp với chính quyển, cộng đổng địa 
phương và các tô chức tạo ra kha năng tốt nhất bao 
tổn di sản địa chất và hài hoà với phát triến bển 
vừng kinh tê - xà hội.

Việt Nam có tài nguyên cảnh quan - địa du lịch rât 
đa dạng và có giá trị lớn. Tài nguyên cảnh quan miên 
núi, cao nguyên gồm: công viên địa chất - cao nguyên  
đá Đổng Văn, Sapa - Phangxipang (Fansipan), Đà Lạt
- Langbiang, v .v ... Tài nguyên cảnh quan hang động  
karst vùng đá vôi gồm: Phong Nha - Kẻ Bàng, rừng 
Cúc Phương, Tràng An, v .v ... Tài nguyên cảnh quan 
miền đổng bằng châu thổ: cửa sông Hổng, sông nước 
đổng bằng sông Cửu Long, đất mũi Ca Mau, rừng u  
Minh, v .v ... Tài nguyên cảnh quan miền ven biển và 
biến đảo như vịnh Hạ Long, cổn cát Mủi N é - Phan 
Thiết, quẩn đảo Hoàng Sa và Trường Sa, v .v ...

Tài nguyên vị thế

Tài nguyên vị th ế là nhừng lợi ích có được từ vị trí 
địa lý và các thuộc tính về cấu trúc, hình thê sơn văn 
và cảnh quan, sinh thái của một khu vực, có giá trị sử  
dụng cho các mục đích phát triển kinh tế -  xã hội, đảm  
bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyển quốc gia. Các 
nguồn tài nguyên (như khoáng sản, cảnh quan, các hệ 
sinh thái, v.v...) của một lãnh thô có thế được định giá 
cao hơn nhờ lợi thế v ề vị trí địa lý, và phần gia tăng 
giá trị đó thuộc vê' tài nguyên vị thế. Tài nguyên vị thế  
được phân chia thành ba kiếu gồm: ĩ)  Tài nguyên địa- 
tự  nhiên là lợi ích có được về môi trường tự nhiên từ vị 
trí địa lý của các yếu tố  hình thê và cấu trúc không 
gian cua một khu vực nào đó củng như về tính ổn 
định của các quá trình tự nhiên và khả năng ít chịu tác 
động của thiên tai; 2) Tài nguyên địa-kinh tê' là lợi ích 
có được từ vị trí và các đặc điếm  địa lý chi phối quá 
trình phát triển kinh tế  của một vùng, một quốc gia, 
thậm chí m ột khu vực, gắn với vai trò đẩu mối trong 
tô chức lãnh thô kinh tế; trong giao lun và quan hệ 
kinh tế, sức hấp dẫn và không gian ảnh hưởng; 3) Tài 
nguyên địa-chính trị là lợi ích kết hợp của lợi thế vê' vị 
trí và đặc điếm  địa lý tự nhiên và nhân văn của một 
vùng, một quốc gia tạo nên ảnh hưởng hoặc ưu thế vể  
chính trị, quân sự, ngoại giao trong một bối cảnh 
chính trị và kinh tến hât định.

Tài nguyên vị th ế  ờ biển và đới ven Biến Đông có 
vai trò quan trọng trong các hoạt động bảo vệ chủ 
quyền, quyển chủ quyển, và quốc phòng an ninh của 
đất nước. Trước hết, Biển Đ ông là m ột biển rìa nửa 
kín lớn trên th ế giới, được bao quanh bởi các quẩn 
đảo Philippin, Indonesia và được nôi với Thái Bình 
D ương qua eo biến ở phía bắc và Ân Độ Dương qua 
eo biển ở phía nam. Do vậy, Biến Đ ông nằm trên con 
đường hàng hải quan trọng trên th ế giới, là con 
đường ngắn nhât nối liền Ân Đ ộ Dương và Thái 
Bình Dương, nối liền các nước ở Châu Âu và Châu 
A. D o vậy, Biến Đ ông có vị th ế quan trọng cho phát 
triển ngành hàng hải, phát triển cảng biến thương 
mại và quân sự.
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Đới biến ven bờ của Việt Nam  chạy theo phương  
bắc - nam có chiểu dài khoảng 3.260km, là cửa ngõ  
của đâ't nước đê triển khai các hoạt động kinh tế  
biến, hàng hải và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, đới 
biển ven bờ cũng là con đường giao thông quan 
trọng của các nước và vùng lãnh thô của các quốc gia 
có chung đường biên giới với Việt Nam  như Lào, 
Campuchia, Đ ông Bắc Thái Lan, Vân Nam  (Trung 
Quốc) với các nước khác trên th ế giới. Do vậy, đới 
ven biển đóng vai trò như là một hành lang quốc 
phòng, an ninh quan trọng đê bào vệ chủ quyển lãnh  
thổ, thông qua công tác b ổ  trí các tuyên phòng thủ 
an ninh trên biến, ven biển và trên đâ't liền.

Hệ thống các đảo của nước ta gồm  quần đảo  
Hoàng Sa, quẩn đảo Trường Sa, các đảo gẩn bò và xa 
bờ như Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ, Cồn 
Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Kiên Hải, Phủ Quốc, 
Thô Chu, Hòn Hải, v .v . . .  nằm ở vị  trí tiền tiêu, là cẩu 
nối liên kết giữa các đảo, cụm và tuyến đảo với nhau  
đ ế bảo vệ, kiểm soát vùng biển, vùng trời của tô 
quốc. Các quẩn đảo Hoàng Sa và Trường Sa có vị th ế  
đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng an ninh, 
chính trị và kinh tế  của đâ't nước, cung câp các điều  
kiện trực tiếp kiểm soát và khống ch ế  các hoạt động  
giao thông hàng hải và khai thác tài nguyên ở Biển 
Đông. Ngoài ra, hệ thống các quẩn đảo còn cung câp 
các vị trí cẩu nối đ ế  tiếp cận với các hệ thống cảng  
biển cùa Việt Nam  và các nước trong khu vực Châu 
A và phát triển dịch vụ hàng hải và hàng không. Hệ 
thống quẩn đảo Hoàng Sa và Trường Sa còn cung  
cấp nơi trú ẩn cho ngư dân khai thác hải sản trên 
biến đ ể  tránh bão và áp thâp nhiệt đới. Bên cạnh đó, 
các đảo xa bờ như Bạch Long Vĩ, Phú Quý, Côn Đảo  
và Thổ Chu còn có vai trò trong xác định chủ quyền  
và đường ranh giới quốc gia trên biển, trong xác 
định đường ca sả  đ ế  xác lập vùng lãnh hải và vùng  
đặc quyển v ể  kinh tế  và thềm lục địa của nước ta. 
Một SỐ đảo xa bờ như Cổn c ỏ ,  Bạch Long Vĩ, Chàng 
Tây được sử dụng đ ể  phân định vịnh Bắc Bộ giừa  
Việt Nam  và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các vũng vịnh ven bờ như vịnh Hạ 
Long, Vũng Áng, Chân Mây, D ung Quất, Vân Phong  
và Gành Rái có tiềm  năng lớn đ ể  phát triển giao  
thông - cảng, du lịch và dịch vụ, nghề cá, phát triển 
công nghiệp, cơ sở hạ tầng và đô thị hóa. Các cảng  
xây dựng tại các vũng vịnh này là cừa ngõ giao  
thương quan trọng của nước ta với quốc tế  và có vai 
trò địa chính trị rất quan trọng đ ế  đàm  bảo quốc 
phòng an ninh và chủ quyền, lợi ích của nước ta 
(vịnh Cam Ranh). N goài ra, vùng biến ven bờ còn có  
các mùi nhô như mũi Đại Lãnh, Chân Mây Tây, 
Chân Mây Đông, Mũi Gió, Mũi Yến, Mũi c ỏ , Mũi 
Gành, mũi Hòn N gang và có nhiều đảo ven bờ như  
Hòn Mê, Hòn Mắt, Cồn c ỏ ,  Cù Lao Chàm, Cù Lao 
Xanh, hòn Mái Nhà, Hòn Tre, Hòn Nội, H òn Gốm, 
Hòn Đỏ, Hòn Ồng, Hòn Cổ, Hòn Nước, Hòn Nưa, 
Hòn Lớn, Hòn Bịp (Điệp Sơn), hòn Mỹ Giang có tầm  
quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng ven

biển và giảm  tác động của sóng biến tạo điểu kiện 
thuận lợi đ ể  nuôi trổng thủy sản

Cẩn dựa vào cơ sở khoa học liên ngành đ ế  đánh 
giá tiềm năng, giá trị, khả năng sử dụng và bảo tồn, 
khả năng bị tổn thương, phân câp và phân hạng tài 
nguyên nhằm  xây dựng chiến lược, chính sách, quy 
hoạch, k ế  hoạch và giải pháp sử dụng bển vừng tài 
nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên vị thế.
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